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I. PHẦN ĐỌC – HIỂU 

Hãy chọn chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1. Đôi bạn trong câu chuyện trên là những con vật nào? 

A. Sóc và Sói 

B. Sóc và Nhím 

C. Nhím và Sói 

Câu 2. Khi gặp Sói, Nhím đã làm gì để tự vệ? 

A. Leo tót lên ngọn cây cao. 

B. Chạy thật nhanh vào rừng. 

C. Cuộn tròn, xù lông gai ra. 

Câu 3. Vì sao Sói phải bỏ chạy? 

A. Vì bị Sóc ném quả thông.  

B. Vì bị gai của Nhím đâm.  

C. Vì nghe thấy tiếng bác Thợ săn. 

Câu 4. Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ đặc điểm của Sóc và Nhím?  

A. nhanh nhẹn, hiền lành.  

B. hái nấm, leo trèo.  

C. hung dữ, bỏ chạy. 

 

 

 
 



Câu 5. Câu văn "Nhím cuộn tròn người lại." thuộc kiểu câu gì? 

A. Câu giới thiệu  

B. Câu nêu hoạt động  

C. Câu nêu đặc điểm 

 

Câu 6. Tìm từ chỉ hoạt động trong câu: "Sói lao vào định cắn Nhím."  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Câu 7. Theo em, Nhím là người bạn như thế nào? (1 điểm) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Câu 8. Em hãy đặt 1 câu nói về sự nhanh nhẹn của bạn Sóc. (1 điểm) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Câu 9: Gạch chân từ chỉ hoạt động trong câu:                  

Chú Sóc nhảy thoăn thoắt trên cành cây, hái những hạt dẻ nâu. 

Câu 10: Đặt câu theo mẫu :Ai làm gì? 

.................................................................................................................................... 

Câu 11: Gạch dưới những từ trái nghĩa với từ in nghiêng: 

a. siêng năng – chăm chỉ, cần cù, lười biếng 

 b. dũng cảm – hèn nhát, gan dạ, anh hùng 

 c. nóng – ấm, lạnh, nực  

d. ra – vào, đi, đến  

e. khô – cạn, ráo, ướt. 

Câu 12: Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than vào ô trống: 

Nam cầm chiếc máy bay đồ chơi bị gãy cánh và chạy đi tìm bố ….Cậu bé đứng 

cạnh bàn làm việc của bố một lúc lâu, vẻ mặt buồn rầu ….. 

Thấy vậy, bố nhẹ nhàng hỏi: 

– Con trai của bố, có chuyện gì khiến con buồn thế ….. 

– Bố ơi, chiếc máy bay con yêu thích nhất bị hỏng rồi …. Bố có thể sửa nó giúp 

con được không ….. 

– Được chứ! Con để lên bàn, lát nữa bố sẽ sửa cho nó bay cao trở lại ….. 



– Ôi, bố là tuyệt nhất! Con cảm ơn bố nhiều lắm …… 

II. Viết 

1. Chính tả: 

Góc học tập của em 

Góc học tập của em nằm bên cạnh cửa sổ thoáng mát. Trên bàn, chiếc đèn học màu 

xanh tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Sách vở được xếp ngay ngắn, thẳng hàng trên giá. Mỗi 

khi ngồi vào bàn, em luôn cảm thấy hào hứng và chăm chỉ học bài. 

 

2. Tập làm văn:  Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 6 câu) tả chiếc cặp sách của 

em. 

 

 


